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QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH NƯỚC, CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Nội dung kiến thức học sinh cần nắm 

1/ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 a. Chức năng của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

+ Chức năng lập hiến, lập pháp: Quốc hội là cơ quan có quyền thông qua 

sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; thông qua, sửa đổi, bổ sung các luật. 

+ Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: Quốc hội 

quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ  kinh 

tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; xây dựng, cùng cố và phát 

triển bộ máy nhà nước và các vấn đề quan trọng khác. 

+ Chức năng giám sát tối cao: Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo 

Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội. Quốc hội giám sát tối cao hoạt  

động của Chủ tịch nước, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án 

nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đổng Bầu cử quốc 

gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập. 

b. Cơ cấu tổ chức và hoạt động 

Cơ cấu tổ chức của Quốc hội gồm: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng 

Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. 

Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.Tại kì 

họp, Quốc hội thảo luận và quyết định theo đa số các vấn đề thuộc chức 

năng của Quốc hội. 

2/ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
a. Chức năng của chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

+ Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; 

+ Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ 

tướng Chính phủ; 

+ Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Toà án nhân 

dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

+ Quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết 

định đại xá; 

+ Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng Nhà 

nước, danh hiệu vinh dự Nhà nước; 

+ Quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước 

quốc tịch Việt Nam; 

+ Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủtịch Hội đồng 

quốc phòng và an ninh; 

+ Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban Thường vụ Quốc 

hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; 

+ Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng 

động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; 

trong trường hợp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không thể họp được, công 

bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương; 



- Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị  

quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định 

cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 

4- Quyết định đàm phán, kí điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình 

Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều I 

ước quốc tế; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều 

ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước. 

3/ Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
a. Chức năng của chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

-Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp 

hành của Quốc hội. 

-Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng 

hành pháp thông qua: 

+ Đề xuất, xây dựng chính sách vĩ mô, đề xuất định hướng phát triển kinh 

tế - xã hội trình Quốc hội, trình dự thảo luật trước Quốc hội; 

+ Ban hành chính sách, kế hoạch cụ thể theo thẩm quyền của Chính phủ; 

ban hành các văn bản dưới luật để thực thi các chủ trương, chính sách, văn 

hoá do Quốc hội ban hành; 

+ Tổ chức thực hiện pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện 

kế hoạch, chính sách bởi các cơ quan hành chính nhà nước nhằm thống 

nhất quản lí các lĩnh vực của đời sống xã hội; 

+ Thiết lập trật tự hành chính, thống nhất quản lí nền hành chính quốc gia 

trên cơ sở các quy định của pháp luật. 

b. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các 

Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Cơ cấu, số lượng thành viên 

Chính phủ do Quốc hội quyết định 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

 . Chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

a. Chức năng của Tòa án nhân dân 

Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. 

b. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân 

Toà án nhân dân chia thành bốn cấp: Tối cao, Cấp cao,Tỉnh (tương đương), 

Huyện (tương đương). 

 + Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tối cao gồm: Hội đồng Thẩm phán 

Toà án nhân dân tối cao; Bộ máy giúp việc; Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.  

+ Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân cấp cao gồm: Uỷ ban Thẩm phán 

Toà án nhân dân cấp cao,Toà hình sự, Toà dân sự, Toà hành chính,Toà 

kinh tế, Toà lao động,Toà gia đình và người chưa thành niên, các Toà 

chuyên trách khác theo I quy định pháp luật, bộ máy giúp việc. 



+ Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương gồm: Uỷ ban Thẩm phán;Toà hình sự,Toà dân sự,Toà hành 

chính,Toà kinh tế, Toà lao động,Toà gia đình và người chưa thành niên, 

cácToà chuyên trách khác theo quy định pháp luật, bộ máy giúp việc. 

+ Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh và tương đương: Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh và tương đương có thể cóToà hình sự,Toà dân sự,Toà gia đình và 

người chưa thành niên,Toà xử lí hành chính, các toà chuyên trách theo quỵ 

định pháp luật, bộ máy giúp việc. 

2. Chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
a. Chức năng của Viện kiểm sát nhân dân 

Chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân là thực hành quyền công tố và 

kiểm sát hoạt động tư pháp. 

b. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân 

Viện Kiểm sát nhân dân chia thành bốn cấp: Tối cao, Cấp cao,Tỉnh (tương 

đương), Huyện (tương đương). 

Nguyên tắc hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân ở Việt Nam: tập trung 

thống nhất có sự phân công, phân cấp quản lí. Hoạt động của cơ quan tư 

pháp nhằm đảm bảo khách quan, công bằng, công lí. 

3. Trách nhiệm của công dân đối với xây dựng, bảo vệ Tòa án nhân 

dân và Viện Kiểm sát nhân dân 

Trách nhiệm công dân: Công dân cần có thái độ phê phán, đấu tranh với 

những ỉ hành vi chống phá Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 

16 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

 1. Hội đồng nhân dân 

a. Chức năng của Hội đồng nhân dân. 

Hội đồng nhân dân các cấp do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan 

quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và 

quyền làm chủ của Nhân dân. 

Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; 

giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực 

hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

b. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa 

phương bầu ra. Các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân gồm Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch, các uỷ viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân (gọi 

chung là Thường trực Hội đồng nhân dân dân. 

Hội đồng nhân dân được phân chia thành ba cấp: Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng nhân 

dân xã, phường, thị trấn 

Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa  

số. Hội đồng nhân dân họp thường lệ mỗi năm ít nhất 2 kì và họp chuyên 



đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Hội đổng nhân dân 

quyết định các vấn để tại phiên họp toàn thể bằng hình thức biểu quyết. 

2. Ủy ban nhân dân 

a. Vị trí chức năng của Ủy ban nhân dân. 

Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân 

cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành 

chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân 

và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Uỷ ban nhân dân tổ chức việc 

thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước 

cấp trên giao. 

b. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân. 

Uỷ ban nhân dân được phân chia thành 3 cấp: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn. 

Uỷ ban nhân dân gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên. 

Khi quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, Uỷ ban nhân dân 

phải thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. 

Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp 

huyện, là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng 

quản lí Nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương. 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và trước 

Chính phủ. Uỷ ban nhân dân các cấp dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng 

cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp. 

3. Trách nhiệm công dân trong bảo vệ, xây dụng Hội đồng nhân dân, 

Uỷ ban nhân dân 

Là công dân, mỗi chúng ta cần tích cực bảo vệ, tham gia xây dựng chính 

quyền địa phương bằng những việc làm thiết thực: 

- Tuân thủ pháp luật của Nhà nước và các văn bản quản lí của chính quyền 

địa phương về an ninh, trật tự, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, môi 

trường,... 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân ở địa phương mình. 

- Có ý thức tham gia vào công việc quản lí nhà nước ở địa phương phù hợp 

với lứa tuổi. 

- Tích cực tuyên truyền, vận động mọi người tham gia bảo vệ, xây dựng và 

hoàn thiện chính quyền địa phương; đấu tranh phê phán các hành vi chống 

phá nhà nước ở địa phương. 
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PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG 

 1. Khái niệm pháp luật 

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà 

nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. 

2. Đặc điểm của pháp luật 



Tính quy phạm phổ biến của pháp luật: 

- Pháp luật là khuôn mẫu, là quy tắc xử sự chung cho mọi người, được áp 

dụng nhiều lần, ở nhiều nơi. 

- Bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định đều phải xử sự theo khuôn 

mẫu pháp luật quy đụih 

Tính quyền lực, bắt buộc chung của pháp luật: 

- Quy phạm pháp luật do Nhà nước (cơ quan nhà nước có thẩm quyền) ban 

hành. 

- Mọi cá nhân, tổ chức đều bắt buộc phải thực hiện theo khuôn mẫu chung 

mà Nhà nước quy định. 

* Biểu hiện của tính xác định chặt chẽ về hình thức của pháp luật: 

- Pháp luật phải được thể hiện bằng văn bản quy phạm pháp luật do cơ 

quan nhà nước ban hành. Chỉ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền do Hiến 

pháp và luật quy định mới được ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải tuân theo trình tự, thủ 

tục hình thức pháp luật quy định. 

- Ngôn ngữ rõ ràng, chính xác, chỉ mang một nghĩa nhất định. 

- Nội dung phải đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất 

của hệ thống pháp luật. 

3. Vai trò của pháp luật  

* Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội. 

Pháp luật điều chỉnh, định hướng các quan hệ xã hội theo khuôn mẫu chung 

thống nhất, tạo nên trật tự xã hội ổn định, đảm bảo sự phát triển bền vững 

của xã hội. 

-Pháp luật là phương tiện để Nhà nước kiểm tra, kiềm soát hoạt động của 

cá nhân, tồ chức, trong phạm vi lãnh thồ của mình. 

* Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện quyên và bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp của mình. 

- Pháp luật xác lập, ghi nhận các quyền của công dân trong mọi lĩnh vực 

đời sống xã hội. 

- Tạo cơ sở pháp lí để công dân thực hiện quyền và yêu cầu Nhà nước 

bảovệ quyền, lợi ích hợp pháp cùa bản thân. 

Bài 18: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT 

NAM 

 1. Hệ thống pháp luật Việt Nam 

Hệ thống pháp luật Việt Nam là tổng thể các quy phạm pháp luật, các 

nguyên tắc, định hướng pháp luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất 

với nhau, được sắp xếp thành các ngành luật, các chế định pháp luật và 

được thề hiện trong các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành theo những hình thức, thủ tục nhất định để điều chỉnh các quan hệ xã 

hội phát sinh trên lãnh thồ Việt Nam. 

Về cấu trúc: hệ thống pháp luật bao gồm: các ngành luật, các chế định pháp 

luật và các quy phạm pháp luật. 

Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra hoặc thừa 

nhận và bảo đảm thực hiện đề điều chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng 

và nhằm đạt được những mục đích nhất định. 



Chế định pháp luật là tập hợp các quy phạm pháp luật có cùng tính chất 

điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội tương ứng trong một hoặc nhiều ngành 

luật. 

Ngành luật là tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều 

chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội. 

2. Văn bản pháp luật Việt Nam 

a. Văn bản quy phạm pháp luật 

Văn bản quy phạm pháp luật là các văn bản chứa đựng các quy phạm pháp 

luật, được ban hành theo đúng thẩm quyến, hình thức, trình tự, thủ tục pháp 

luật quy định.  

b. Văn bản áp dụng pháp luật 

Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản chứa đựng các quy tắc xử sự cá biệt, 

mang tính quyền lực nhà nước, do cơ quan, công chức nhà nước có thẩm 

quyền hoặc cá nhân, tổ chức xã hội được Nhà nước trao quyền ban hành 

theo trình tự, thủ tục luật định trên cơ sở áp dụng các quy phạm pháp luật 

đối với những quan hệ cụ thể, cá biệt, nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ cụ 

thể của cá nhân, tổ chức nhất định hoặc xác định trách nhiệm pháp lí đối 

với chủ thể vi phạm pháp luật. 

3. Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật 

Học sinh THPT nên tìm hiểu và nghiêm túc chấp hành những quy định của 

pháp luật như:  

Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. 

Chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ. 

Thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Đi bầu cử khi đủ tuổi theo luật định. 

Bên cạnh đó, cần có thái độ quyết liệt, lên án, tố cáo những hành vi vi phạm 

pháp luật. Tuyên truyền những hiểu biết về pháp luật của mình để nâng cao 

hiểu biết, ý thức cho những người xung quanh. 

Bài 
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T\HỰC HIỆN PHÁP LUẬT 

 1. Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật 

a. Khái niệm thực hiện pháp luật 

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những 

quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành hành vi hợp pháp của 

cá nhân, tồ chức . 

b. Các hình thức thực hiện pháp luật 

Tuân thủ pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ 

thể pháp luật (tồ chức, cá nhân) kiềm chế không thực hiện các hành vi pháp 

luật cấm. 

Thi hành pháp luật (chấp hành pháp luật) là hình thức thực hiện pháp 

luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành các hoạt động mà pháp luật 

buộc phải làm. 

Sử dụng pháp luật (vận dụng pháp luật) là hình thức thực hiện pháp 

luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà pháp 

luật  cho phép 

Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các cơ quan 



nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được Nhà 

nước trao quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để ra các quyết định  

làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt việc thực hiện các quyển, nghĩa vụ 

cụ thể của cá nhân, tổ chức 

2. Công dân và việc thực hiện pháp luật. 

- Tích cực tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công 

dân 

- Tuyên truyền vận động, mọi người thực hiện tốt các quy định về quyền 

và nghĩa vụ, những việc pháp luật cấm đối với công dân 

- Đấu tranh phê bình với những hành vi vi phạm pháp luật 

LƯU Ý: 

- Học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa để nắm được nội dung kiến thức cơ bản. 

- Tham khảo đề minh họa để tự luyện tập trắc nghiệm. 

 

Câu 1: Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội sẽ đồng thời là 

 A. Chủ nhiệm các ủy ban. B. Phó chủ tịch Quốc hội. 
 C. Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội. D. Chủ tịch nước. 

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, việc Quốc hội tiến hành làm luật, xây dựng luật và ban hành những 
văn bản áp dụng pháp luật là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội? 

 A. Lập hiến. B. Dung hòa. C. Lập pháp. D. Giám sát. 

Câu 3: Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, 
bãi nhiệm 

 A. Chủ tịch Quốc hội. B. Bí thư Đoàn thanh niên. 
 C. Tổng bí thư Đảng. D. Thủ tướng Chính phủ. 

Câu 4: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của 
mình, làm những gì pháp luật cho phép? 

 A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 
 C. Áp dụng pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 5: Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực 

 A. Nhân dân. B. chính trị. C. Nhà nước. D. xã hội. 

Câu 6: Hội đồng nhân dân được thành lập thông qua 

 A. phân bổ quyền lực. B. bầu cử, ứng cử. 
 C. mệnh lệnh cấp trên. D. đặc trưng vùng miền. 

Câu 7: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ, 
không chủ động thực hiện cũng bị bắt buộc phải thực hiện? 

 A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. 
 C. Áp dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 8: Hội đồng nhân dân địa phương không có thẩm quyền quyết định vấn đề nào dưới đây của địa 
phương? 

 A. Điều chỉnh địa giới hành chính. B. Quản lý địa giới hành chính. 
 C. Giám sát xử phạt hành chính. D. Hướng dẫn thủ tục hành chính. 

Câu 9: Hội đồng nhân dân là cơ quan 

 A. hành chính ở địa phương. B. lãnh đạo ở địa phương. 
 C. giám sát ở địa phương. D. quyền lực nhà nước ở địa phương. 

Câu 10: Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu được là 
đặc điểm nào sau đây của pháp luật? 

 A. Tính cưỡng chế. B. Tính quyền lực bắt buộc chung. 
 C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 11: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể 
hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật? 



 A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính kỉ luật nghiêm minh. 
 C. Tính chặt chẽ về hình thức. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 12: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật là hình 
thức 

 A. thi hành pháp luật. B. áp dụng pháp luật. 
 C. tuân thủ pháp luật. D. sử dụng pháp luật. 

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị 
quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây? 

 A. Tổng bí thư. B. Chính phủ. C. Chủ tịch Đảng. D. Chủ tịch tỉnh. 

Câu 14: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại? 

 A. áp dụng pháp luật. B. sử dụng pháp luật. 
 C. tuân thủ pháp luật. D. thi hành pháp luật. 

Câu 15: Cơ quan cao nhất của Hội đồng nhân dân các cấp là 

 A. các ban Hội đồng nhân dân. B. Ủy viên Hội đồng nhân dân. 
 C. Thường trực Hội đồng nhân dân. D. Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

Câu 16: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức ai cũng phải xử sự theo pháp luật. Điều đó thể hiện đặc điểm nào 
dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính dân chủ. 
 C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính công khai. 

Câu 17: Luật Hôn nhân gia đình quy định điều kiện kết hôn giữa nam và nữ áp dụng cho tất cả mọi người, 
không có ngoại lệ phản ánh đặc điểm cơ bản nào của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. B. Tính quy phạm phổ biến. 
 C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

Câu 18: Đến hạn nộp tiền điện mà X vẫn không nộp. Vậy X không thực hiện hình thức thực hiện pháp 
luật nào? 

 A. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. 
 C. Thi hành pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 19: Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, chủ thể nào dưới đây không do Hội đồng nhân dân 
bầu hoặc phê chuẩn? 

 A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 
 B. Bí thư chi bộ. 
 C. Trưởng ban kinh tế Hội đồng nhân dân. 
 D. Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân. 

Câu 20: Cơ quan thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân là 

 A. Ủy ban nhân dân. B. Hội đồng nhân dân. 
 C. Thường trực Hội đồng nhân dân. D. Đoàn Thanh niên. 

Câu 21: Công ty A chậm thanh toán đơn hàng theo đúng thời hạn hợp đồng đã thỏa thuận với công ty B 
và bị công ty B khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại. Việc Tòa án xử lý vi phạm của công ty A là thể hiện đặc 
điểm nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 
 C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính thực tiễn xã hội. 

Câu 22: Xét về mặt tổ chức, cơ quan nào dưới đây không nằm trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân 
dân? 

 A. Ban kinh tế. B. Ban pháp chế. 
 C. Hội Nông dân. D. Ban văn hóa – xã hội. 

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò quản lí xã hội bằng pháp 
luật của Nhà nước? 

 A. Ca ngợi phong trào phòng chống dịch. B. Chấn chỉnh việc kinh doanh trái phép. 
 C. Đăng nhập cổng thông tin quốc gia. D. Tự do đăng ký kết hôn theo quy định. 

Câu 24: Việc các cơ quan chuyên môn của chính phủ đề xuất, xây dựng chính sách vĩ mô, đề xuất định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội trình Quốc hội, trình dự thảo luật trước Quốc hội là thể hiện chức năng 
nào dưới đây của Chính phủ? 

 A. Hành pháp. B. Kiểm sát. C. Lập pháp. D. Tư pháp. 



Câu 25: Sáng 5/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật 
vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh 
Hà đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, gồm: Luật 
Cảnh sát cơ động, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Thông tin trên đề cập đến chức năng nào dưới đây của Chủ 
tịch nước? 

 A. Thống lĩnh các lực lượng vũ trang. B. Miễn nhiệm thành viên chính phủ. 
 C. Tặng thưởng vinh dự nhà nước. D. Công bố Hiến pháp và luật. 

Câu 26: Công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện hành vi nào sau đây là áp dụng pháp luật? 

 A. Lắp đặt hộp thư góp ý. B. Thăm dò dư luận xã hội. 
 C. Tìm hiểu mức sống dân cư. D. Cấp giấy chứng nhận kết hôn. 

Câu 27: Công dân thực hiện hành vi nào sau đây là sử dụng pháp luât? 

 A. Đến ngân hàng mua ngoại tệ. B. Mua bán ngoại tệ trái phép. 
 C. Khai báo tạm trú, tạm vắng. D. Khai báo thông tin cử tri. 

Câu 28: Tại kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV đã thông qua 07 luật: Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật 
Quản lí thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ. Thông tin trên đề cập 
đến chức năng nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội? 

 A. Chức năng giám sát tối cao. 
 B. Chức năng tổ chức nhân sự. 
 C. Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng. 
 D. Chức năng lập pháp. 

Câu 29: Ủy ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, tổ chức thực hiện 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao là thể 
hiện 

 A. chức năng của UBND. B. nhiệm vụ của UBND. 
 C. bổn phận của UBND. D. trách nhiệm của UBND. 

Câu 30: Sau khi được chị H cho mượn 10 lượng vàng để kinh doanh lan đột biến, do việc kinh doanh bị 
thất bại, nên đến ngày hẹn trả chị H, ông K đã tìm cách tránh mặt. Sau nhiều lần tìm gặp ông K không 
được. Cho rằng ông K cố tình chiếm đoạt số vàng trên, chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa án dân sự. 
Sau khi xem xét hồ sơ, tòa án ra quyết định buộc ông K phải hoàn trả số vàng đã vay cho chị H. 

 A. Chị H sử dụng pháp luật, ông K không tuân thủ pháp luật, tòa án áp dụng pháp luật. 
 B. Chị H tuân thủ pháp luật, ông K không tuân thủ pháp luật, tòa án áp dụng pháp luật. 
 C. Chị H sử dụng pháp luật, ông K tuân thủ pháp luật, tòa án áp dụng pháp luật. 
 D. Chị H thi hành pháp luật, ông K không tuân thủ pháp luật, tòa án áp dụng pháp luật. 

Câu 31: Sáng 31/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối 
cao, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước... Theo quyết định ký 
ngày 30/8/2022, Chủ tịch nước đặc xá cho 2434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 03 người đang 
được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 01 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện 
được hưởng đặc xá năm 2022. Đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, 
người bị kết án chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành 
án. Thông tin trên đề cập đến chức năng nào dưới đây của Chủ tịch nước? 

 A. Tặng thưởng vinh dự nhà nước. B. Quyết định đặc xá theo quy định. 
 C. Công bố Hiến pháp và luật. D. Miễn nhiệm thành viên chính phủ. 

Câu 32: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục các bộ sách giáo khoa lớp lớp 11, Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố X đã có văn bản chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn thành phố 
triển khai công tác lựa chọn sách theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thể hiện đặc điểm 
nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. B. Tính thực tiễn xã hội. 
 C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 33: Kì họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân thành phố X diễn ra từ ngày 6-7 đến 7-7- 2020. Tại kì họp 
này, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, 
quốc phòng 6 tháng đầu năm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, 
thu, chi, ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố X; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc 
thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Thông tin trên đề cập đến nội dung nào dưới đây của Hội 
đồng nhân dân? 



 A. Chức năng của Hội đồng nhân dân. 
 B. Mối quan hệ của Hội đồng nhân dân. 
 C. Khái niệm Hội đồng nhân dân. 
 D. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân. 

Câu 34: Giám đốc Công ty A đã tuyển nhân viên mới thay thế vị trí của chị B trong thời gian chị nghỉ thai 
sản, sau đó chuyển chị sang công việc khác không phù hợp với chuyên môn. Chị B đã làm đơn khiếu nại 
gửi Ban chấp hành công đoàn và Ban giám đốc. Xét thấy đơn khiếu nại của chị B là hợp lý nên Giám đốc 
đã bố trí lại công việc cho chị. Vấn đề trong tình huống trên được giải quyết thỏa đáng là thể hiện 

 A. ý nghĩa của pháp luật. B. vai trò của pháp luật. 
 C. giá trị của pháp luật. D. đặc điểm của pháp luật. 

Câu 35: Bác U mở cửa hàng bán bánh kẹo, hàng năm bác đều nộp thuế đầy đủ và không bán hàng giả, 
hàng nhái. Như vậy bác U đã thực hiện pháp luật theo những hình thức nào dưới đây? 

 A. Thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật. 
 B. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật. 
 C. Sử dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật. 
 D. Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật. 

Câu 36: Để bảo đảm thị trường xăng dầu hoạt động ổn định, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong 
nước và hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tại Công điện số 1039/CĐ-TTg ngày 02/11/2022, Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng: Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì cùng với các bộ, cơ quan liên quan tích cực, chủ động triển 
khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá xăng dầu và bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường 
trong nước góp phần vào việc kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đáp ứng nhu cầu cho 
sản xuất và sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân, không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu. Chức năng 
nào của chính phủ được đề cập trong thông tin trên? 

 A. Ban hành chính sách phát triển kinh tế. 
 B. Tổ chức và triển khai phát triển kinh tế. 
 C. Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử. 
 D. Đề xuất Quốc hội chính sách vĩ mô. 

Câu 37: Các bạn T, H, M, N cùng thảo luận về các đặc điểm cơ bản của pháp luật: T cho rằng tính quy 
phạm phổ biến đã làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật; M đồng ý với T nhưng khi nghe N 
nói tính quyền lực bắt buộc chung mới tạo sự công bằng được thì M lại ủng hộ N; H thì phân vân không 
hiểu ai nói đúng; Q ngồi cạnh bên nghe được thì cho rằng cả hai đặc trưng đó đều giống nhau. Trong 
trường hợp này, những ai chưa hiểu đúng về đặc điểm của pháp luật? 

 A. Bạn T,  Q và H. B. Bạn M và N. 
 C. Bạn M, N, H và Q. D. Bạn M, N và Q. 

Câu 38: Khi thảo luận về các cấp của Hội đồng nhân dân, bạn L cho rằng, theo luật tổ chức Hội đồng 
nhân dân, ở nước ta hiện nay hội đồng nhân dân được chia thành bốn cấp, Trung ương, tỉnh, huyện và 
xã. Không đồng ý với bạn L, bạn Y đưa ra quan điểm rằng hiện nay Hội đồng nhân dân được chia thành 
ba cấp gồm cấp tỉnh, huyện và xã. Đồng ý với bạn Y, bạn K bổ sung thêm ngoài ra còn có tổ chức hội 
đồng nhân dân ở cấp thôn xóm. Sau khi suy nghĩ một hồi, bạn M cho rằng bạn Y hiểu hoàn toàn chính 
xác, tuy nhiên hiện nay ở một số tỉnh, nhà nước ta đang thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp 
huyện ở những địa bàn phù hợp vì vậy ở những nơi này chỉ còn cấp tỉnh và cấp huyện. Xét về cơ câu tổ 
chức của Hội đồng nhân dân, ý kiến của bạn nào là đúng? 

 A. Bạn L và bạn Y. B. Bạn L và bạn M. 
 C. Bạn Y và bạn M. D. Bạn L và bạn K. 

Câu 39: Trong thời gian cách ly y tế, do để quên đồ trong cốp xe nên chị V cùng chồng là anh P xuống 
tầng hầm của chung cư X để lấy đồ thì được anh H thành viên tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 
yêu cầu đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Chẳng những không chấp hành mà vợ chồng chị V còn có thái 
độ chống đối, giật khẩu trang, hành hung anh H nên bị anh K tổ trưởng tổ công tác nhắc nhở và tát vào 
mặt của anh P. Do có mâu thuẫn với chị V nên anh T là nhân viên bảo vệ đã quay clip ghi lại toàn bộ sự 
việc và tung lên mạng xã hội. Những ai dưới đây vừa không tuân thủ vừa không thi hành pháp luật? 

 A. Chị V, anh P và anh K. B. Anh P, anh H và anh K. 
 C. Anh P, chị V, anh T. D. Chị V và anh P. 

Câu 40: Ngày 03 - 09 - 2020, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành 
Quyết định số 1368/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lí Căn 
cước công dân có gắn chip điện tử. Sự kiện này nhận được nhiều quan tâm từ người dân. Đa số mọi 



người đều thực hiện đổi từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân có gắn chip. Thông tin trên 
đề cập đến chức năng nào dưới đây của chính phủ? 

 A. Tổ chức và thực hiện pháp luật. 
 B. Tổ chức và triển khai phát triển kinh tế. 
 C. Đề xuất xây dựng chính sách. 
 D. Thiết lập trật tự hành chính thống nhất. 
----------------------------------------------- 
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